HƯỚNG DẪN
ÁP DỤNG MÔ HÌNH PHÂN BỐ SỐ CÂY THEO CỠ KÍNH MONG MUỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

(Ban hành kèm theo công văn số: 787 /CV - LNCĐ, Ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Cục Lâm nghiệp)

Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Hướng dẫn này quy định việc áp dụng 43 Mô hình phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn để làm cơ sở đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh đối với rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất và rừng phòng hộ cục bộ cho Dự án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng, gồm các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Nông.

Phần II

CÁC MÔ HÌNH PHÂN BỐ SỐ CÂY THEO CỠ KÍNH MONG MUỐN
1. Giới thiệu Mô hình phân bố số cây theo cỡ kính mong muốn

Mô hình phân bố số cây theo cỡ kính (sau đây gọi là Mô hình rừng mong muốn) là mô hình cấu trúc của nhóm cây gỗ cần đạt đến ở một thời điểm nào đó trong quá trình diễn thế đi lên của rừng mà việc tác động vào rừng cần phải căn cứ vào cấu trúc này để dẫn dắt rừng phát triển liên tục, không bị suy giảm về số lượng và chất lượng. Cụ thể như sau:

- Là mô hình đảm bảo sự duy trì ổn định, liên tục của các thế hệ cây rừng, có vốn rừng hợp lý (mật độ cây, tổng tiết diện ngang, trữ l​ượng rừng) để đảm bảo rừng phục hồi và phát triển;

- Chưa phải là mô hình có năng suất tối ưu, mà thực chất là mô hình đồng dạng với mô hình rừng tốt nhất; là căn cứ để điều chỉnh các trạng thái rừng hiện tại theo hướng ngày càng tốt hơn.

- Là mô hình có cấu trúc số cây theo cỡ kính phù hợp với mục tiêu quản lý rừng.

- Là mô hình biến đổi linh hoạt theo địa phương và đặc điểm kết cấu vốn rừng.

- Là mô hình cho phép sản xuất gỗ lớn kết hợp với tận dụng gỗ nhỏ dựa trên phương thức khai thác chọn tỷ mỷ và chặt nuôi dưỡng rừng ở từng cỡ đường kính.

Mỗi mô hình rừng mong muốn được thiết lập cho một đối tượng rừng cộng đồng phổ biến ở từng tỉnh thí điểm, theo từng kiểu rừng, từng nhóm trạng thái rừng và điều kiện nơi mọc (núi đất, núi đá). Tổng số có 43 mô hình rừng mong muốn đã được thiết lập để áp dụng cho Dự án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng 

Các mô hình rừng mong muốn được biểu diễn bằng biểu đồ hình cột về phân bố số cây theo cỡ kính (phân bố N-D). Trục tung của biểu đồ là số cây cần có cho từng cỡ kính trên một hecta, tính từ cây có đường kính 6 cm trở lên. Trục hoành của biểu đồ là cỡ kính tính bằng đơn vị centimet (cm). Cự ly cỡ kính và số cỡ kính được phân chia tuỳ thuộc vào nhóm trạng thái rừng (QPN 6-84): (i)- với nhóm trạng thái rừng II, cự ly cỡ kính là 4 cm, mỗi mô hình có từ 6 - 8 cỡ kính; (ii)- với nhóm trạng thái rừng III, có hai phương án phân chia cỡ kính là cỡ 4 cm (mỗi mô hình có từ 12 - 16 cỡ kính) và cỡ 8 cm (mỗi mô hình có từ 6 - 8 cỡ kính). Đường kính lớn nhất của mô hình rừng mong muốn là: (i)- nhóm trạng thái rừng II, tối đa 38 cm; (ii)- nhóm trạng thái rừng III, tối đa 78 cm. Phía dưới của trục hoành ghi 4 thông tin cơ bản của mô hình rừng mong muốn, gồm: 

- Tổng số cây mong muốn trên một hecta (N, cây/ha) và số cây mong muốn ở từng cỡ kính, nhằm tạo thuận lợi cho việc tra mật độ chung và số cây mong muốn ở từng cỡ kính, phục vụ cho lập kế hoạch quản lý và giám sát rừng cộng đồng theo số cây.

- Màu sắc của thước màu tương ứng với từng cỡ kính, nhằm giúp cho việc điều tra ngoại nghiệp và tính toán số cây thực tế ở từng cỡ kính được thuận lợi. Chẳng hạn, phía dưới cỡ kính 6-10 cm ghi màu Đỏ 1, phía dưới cỡ kính 10-14 cm ghi màu Đỏ 2, phía dưới cỡ kính 26-30 cm ghi màu Vàng 2, v.v…(chi tiết xem Phụ lục 01 kèm theo).

- Phương trình Mayer biểu diễn phân bố lý thuyết của số cây theo cỡ kính, nhằm tạo thuận lợi cho việc cải tiến mô hình trong tương lai.

- Tổng tiết diện ngang và trữ lượng của mô hình rừng mong muốn, nhằm tạo thuận lợi cho việc thống kê tài nguyên rừng theo quy định hiện hành của nhà nước. 

Mỗi mô hình rừng mong muốn được đề xuất theo 3 mức, (mức 1, mức 2, mức 3),  được sắp xếp theo thứ tự từ cao (mức 1) đến thấp (mức 3). Tương ứng với mỗi cỡ kính, mức 1 có số cây, tổng tiết diện ngang và trữ lượng rừng cao nhất, sau đó giảm dần xuống mức 2 và thấp nhất ở mức 3. Mặc dù mức 3 là mức thấp nhất, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu của mô hình rừng mong muốn. Mỗi mức nêu trên của mô hình rừng mong muốn được hiểu là một mức vốn rừng khác nhau. Khi áp dụng vào sản xuất phải căn cứ vào tình hình thực tế của lô rừng để lựa chọn mức vốn rừng cho phù hợp. Nguyên tắc lựa chọn mức vốn rừng được trình bày chi tiết tại phần III (hướng dẫn áp dụng mô hình rừng mong muốn). Quyết định lựa chọn mức nào thì sau đó phải dẫn dắt rừng đạt từ mức đó trở lên, không được làm cho rừng bị suy giảm xuống dưới mức vốn rừng đã được lựa chọn.

Mục đích xây dựng mô hình rừng mong muốn nhằm tạo căn cứ cho việc đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp và xây dựng phương án, kế hoạch quản lý, giám sát rừng cộng đồng, để dẫn dắt rừng cộng đồng phát triển theo hướng ngày càng tốt hơn.

2. Các mô hình rừng mong muốn

Các mô hình rừng mong muốn được trình bày trong phần Phụ lục 03, 04, 05, cụ thể như sau:

- Phụ lục 03: trình bày 21 mô hình rừng mong muốn, thuộc nhóm trạng thái rừng II cho hai đối tượng là rừng gỗ và rừng gỗ xen tre nứa; 

- Phụ lục 04: trình bày 22 mô hình rừng mong muốn, thuộc nhóm trạng thái rừng III cho hai đối tượng là rừng gỗ và rừng gỗ xen tre nứa, theo phương án phân chia cỡ kính là 4 cm/cỡ;

- Phụ lục 05: trình bày 22 mô hình rừng mong muốn, gồm các mô hình thuộc nhóm trạng thái rừng III cho hai đối tượng là rừng gỗ và rừng gỗ xen tre nứa, theo phương án phân chia cỡ kính là 8 cm/cỡ.

Phần III

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MÔ HÌNH RỪNG MONG MUỐN
1. Số liệu cần có

Để áp dụng mô hình rừng mong muốn, cần có những thông tin cơ bản sau:

- Địa điểm: tên tỉnh, huyện, xã, thôn; số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô.

- Đối tượng rừng: kiểu rừng, nhóm trạng thái rừng, điều kiện nơi mọc (núi đá, núi đất).

- Diện tích lô (ha).

- Vốn rừng hiện có: số cây ở từng cỡ kính (cỡ kính điều tra là 4 cm đối với mọi khu rừng thuộc nhóm trạng thái II và III), tổng tiết diện ngang (m2/ha), trữ lượng rừng (m3/ha).  

Việc điều tra rừng phải được thực hiện trên cơ sở có sự tham gia của người dân nòng cốt tại cộng đồng địa phương. Việc đo đường kính thân cây được thực hiện bằng thước màu và ghi chép theo mẫu phiếu phù hợp. Quy định về cấu tạo của thước màu được trình bày ở phụ lục 01 thuộc bản hướng dẫn này.   

2. Đăng ký áp dụng mô hình rừng mong muốn

Đối với nhóm trạng thái rừng III, việc lựa chọn mô hình rừng mong muốn theo 2 cách phân chia cỡ kính được quy định như sau:

- Áp dụng mô hình phân chia cỡ kính là 8 cm, nếu lô rừng thực tế phân chia theo cỡ kính này có từ 5 cỡ kính trở lên.

- Áp dụng mô hình phân chia cỡ kính là 4 cm, nếu lô rừng thực tế phân chia theo cỡ kính này chỉ có dưới 5 cỡ kính.

- Trong mọi tình huống, khuyến khích áp dụng mô hình phương án phân chia cỡ kính thành 4 cm. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình này sẽ phức tạp hơn so với việc áp dụng mô hình 1.      

Vì mỗi mô hình được thiết kế theo 3 mức vốn rừng, nên phải đăng ký áp dụng mô hình rừng mong muốn gắn với một mức cụ thể của nó. Cách làm cụ thể như sau:

Bước 1. Lập biểu đồ hình cột về phân bố số cây thực tế theo cỡ kính (phân bố N-D): trục hoành là cỡ kính (D, cm), cự ly cỡ kính là 4 cm (đối với rừng loại II) và  4 hoặc 8 cm (đối với rừng loại III). Trục tung là số cây theo cỡ kính trên một hecta (N, cây/ha). Hình thức biểu diễn biểu đồ phân bố số cây thực tế theo cỡ kính tương tự như hình thức của mô hình rừng mong muốn (gồm cả việc thống kê tổng tiết diện ngang - G và trữ lượng rừng - M). Phương pháp lập biểu đồ hình cột và tính toán G, M được thực hiện với sự hỗ trợ của cán bộ lâm nghiệp tại cơ sở. 

Bước 2. Đối chiếu lô rừng thực tế với mô hình rừng mong muốn về 4 thông tin quan trọng, gồm: tỉnh - kiểu rừng - nhóm trạng thái rừng - điều kiện nơi mọc để chọn  mô hình rừng mong muốn phù hợp. Bước này mới chọn được tên mô hình (ví dụ chọn được tên mô hình rừng mong muốn là: rừng gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đất - tỉnh Quảng Trị), chưa chọn được ”mức” của mô hình. 

Bước 3. So sánh phân bố N-D của lô rừng thực tế với 3 mức phân bố N-D của mô hình rừng mong muốn. Nguyên tắc lựa chọn được xác định là: 

- Nếu lô rừng thực tế xấu hơn mức 3 thì chọn mức 3, rừng không được khai thác và chỉ tiến hành nuôi dưỡng;  

- Nếu lô rừng thực tế nằm trong khoảng từ mức 3 đến mức 2, thì chọn mức 3 (cho phép khai thác rừng) hoặc có thể chọn mức 2 (cần phải phục hồi rừng bằng các biện pháp bảo vệ, làm giàu rừng, nuôi dưỡng rừng); 

- Nếu lô rừng nằm trong khoảng từ mức 2 đến mức 1 thì chọn mức 2 (cho phép khai thác rừng) hoặc có thể chọn mức 1 (cần phải phục hồi rừng bằng các biên pháp nói trên).

- Nếu lô rừng thực tế tốt hơn mức 1 thì phải chọn mức 1, trường hợp nhu cầu gỗ của cộng đồng lớn  thì cho phép chọn mức 2. Không được chọn mức 3. 

Phương pháp đơn giản nhất để lựa chọn mức phù hợp là vẽ biểu đồ phân bố N-D hình cột, gồm 4 cột (3 cột tương ứng với ba mức của mô hình rừng mong muốn và 1 cột tương ứng với lô rừng thực tế) trên cùng một biểu đồ, sau đó quan sát biểu đồ này để chọn mức phù hợp nhất trong số ba mức của mô hình rừng mong muốn đã định.      

Bước 4. Đăng ký sử dụng mô hình rừng mong muốn trong hồ sơ quản lý lô rừng. Ngoài tên mô hình rừng mong muốn, cần ghi rõ mức của mô hình sẽ được áp dụng và vẽ mô hình này trong hồ sơ. Ví dụ, ghi rõ: áp dụng mô hình rừng mong muốn: Kiểu rừng gỗ thường xanh - Nhóm trạng thái rừng II - Núi đất - tỉnh Quảng Trị - Mức 2. Việc đăng ký sử dụng mô hình chủ yếu do cán bộ lâm nghiệp cơ sở thực hiện với sự tham gia của người dân. 

3. Áp dụng mô hình rừng mong muốn

Bước 1. Vẽ biểu đồ phân bố N-D.

Vẽ biểu đồ phân bố N-D của lô rừng mong muốn và phân bố N-D thực tế của lô rừng hiện có trên cùng một biểu đồ. Với mỗi cỡ kính sẽ có 1 cột biểu thị số cây của mô hình rừng mong muốn và 1 cột biểu thị số cây của lô rừng thực tế. Chọn dạng biểu đồ hình cột và tô màu tương phản, dễ nhìn để tạo thuận lợi cho việc quan sát biểu đồ. Số cây ở từng cỡ kính được thống nhất biểu thị bằng số cây trên một hecta. Tổng số cây ở các cỡ kính chính là mật độ cây rừng (cây/ha).

Bước 2. So sánh phân bố N-D của lô rừng thực tế với mô hình rừng mong muốn

Xác định số cây chênh lệch ở từng cỡ kính giữa lô rừng thực tế và mô hình rừng mong muốn: ngay dưới trục hoành của biểu đồ, ghi rõ số cây của từng cỡ kính tương ứng với mô hình rừng mong muốn (dòng 1) và lô rừng thực tế (dòng 2). Tính toán số cây chênh lệch ở từng cỡ kính bằng cách lấy số cây của lô rừng thực tế trừ đi số cây của mô hình rừng mong muốn và ghi vào dòng chênh lệch (dòng 3). Nếu kết quả mang dấu dương (+), tức là cỡ kính đó thừa cây; nếu kết quả mang dấu âm (-), tức là còn thiếu cây. Đây là căn cứ để xác định số cây có thể chặt ở cỡ kính thừa, số cây cần bổ sung ở cỡ kính thiếu và xác định giải pháp kỹ thuật lâm sinh.  

Ví dụ minh hoạ cho bước 1 và bước 2 được thể hiện ở biểu đồ hình 3-1
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Hình 3-1. Biểu đồ hình cột về phân bố số cây theo cỡ kính

Số cây của mô hình rừng mong muốn (màu xanh) và số cây của lô rừng thực tế (màu nâu đỏ) được vẽ trên cùng một biểu đồ dạng cột. Phía dưới trục hoành ghi số cây ở từng cỡ kính của rừng mong muốn và lô rừng thực tế và số cây chênh lệnh (ví dụ, ở cỡ kính 6 - 14 cm, số cây của rừng mong muốn là 108 cây/ha, số cây của lô rừng thực tế là 138 cây/ha, số cây chênh lệch là 30 cây/ha). 

Bước 3: Xác định biện pháp kỹ thuật lâm sinh.

Mục đích của các biện pháp kỹ thuật lâm sinh là giải quyết sự chênh lệch về số cây của từng cỡ kính giữa lô rừng hiện có với mô hình cấu trúc rừng mong muốn tương ứng. Số cây vượt hơn mô hình rừng mong muốn chính là phần có thể khai thác. Số cây thiếu hụt là phần cần được bổ sung thông qua các giải pháp bảo vệ, phục hồi, nuôi dưỡng rừng. Số cây thiếu hụt còn được bù đắp ngay bằng các cây dư thừa của các cấp kính liền kề ngay trước hoặc sau cấp kính đó.

Khi lập kế hoạch khai thác rừng cộng đồng, cần phải xác định lượng khai thác, lượng khai thác không chỉ xác định bằng số cây mà còn được tính theo thể tích, ngoài ra còn cần tính trữ lượng và tiết diện ngang, cách tính như sau:

Lấy tiết diện ngang của các cây có đường kính bằng trị số giữa cỡ (theo công thức tính diện tích hình tròn) và thể tích cây của các cỡ kính theo bảng 3-1,  nhân với số cây tương ứng của từng cỡ kính đó ta sẽ thu được tổng tiết diện ngang và tổng thể tích của cả cỡ kính. Cộng tiết diện ngang và thể tích của tất cả các cỡ kính sẽ thu được tổng tiết diện ngang và thể tích trên một hecta.

Bảng 3-1. Thể tích cây bình quân (V, m3/cây) của từng cỡ kính

	Cỡ D

(cm)
	V (m3/cây bình quân)

	
	Điện Biên
	Sơn La
	Yên Bái
	Cao Bằng
	Lạng Sơn
	Nghệ An
	Quảng Trị
	Huế
	Gia Lai
	Đắk Nông

	6-10
	0,030
	0,023
	0,025
	0,028
	0,035
	0,029
	0,026
	0,024
	0,020
	0,033

	10-14
	0,054
	0,038
	0,038
	0,045
	0,065
	0,051
	0,043
	0,042
	0,035
	0,058

	14-18
	0,134
	0,107
	0,105
	0,128
	0,145
	0,130
	0,123
	0,112
	0,096
	0,137

	18-22
	0,231
	0,179
	0,207
	0,216
	0,238
	0,217
	0,201
	0,220
	0,168
	0,237

	22-26
	0,363
	0,285
	0,236
	0,343
	0,410
	0,361
	0,321
	0,252
	0,264
	0,375

	26-30
	0,513
	0,440
	0,394
	0,498
	0,532
	0,509
	0,495
	0,468
	0,405
	0,520

	30-34
	0,701
	0,602
	0,662
	0,685
	0,752
	0,698
	0,670
	0,710
	0,553
	0,721

	34-38
	0,997
	0,819
	0,986
	0,921
	1,015
	0,961
	0,915
	0,997
	0,763
	1,001

	38-42
	1,203
	1,060
	1,281
	1,197
	1,221
	1,201
	1,184
	1,228
	0,983
	1,212

	42-46
	1,510
	1,298
	1,592
	1,458
	1,573
	1,474
	1,457
	1,543
	1,189
	1,521

	46-50
	1,679
	1,417
	1,774
	1,639
	1,728
	1,671
	1,756
	1,591
	1,572
	1,922

	50-54
	2,093
	1,964
	2,120
	1,958
	2,273
	2,159
	1,832
	1,660
	1,641
	2,483

	54-58
	2,702
	2,521
	2,509
	2,324
	2,505
	2,519
	2,212
	2,037
	1,960
	2,511

	58-62
	3,141
	3,063
	2,612
	2,419
	3,160
	3,073
	2,867
	2,640
	2,540
	3,255

	62-66
	2,241
	2,159
	2,635
	2,923
	3,190
	3,198
	2,882
	2,666
	2,574
	3,276

	66-70
	3,714
	3,084
	2,911
	3,228
	3,861
	3,802
	3,558
	3,291
	3,178
	4,045

	70-74
	2,985
	3,279
	3,263
	2,825
	3,685
	3,368
	3,077
	2,826
	2,664
	3,224

	74-78
	4,200
	4,132
	3,838
	3,324
	4,974
	4,208
	4,158
	3,819
	3,601
	4,471

	78-82
	4,576
	4,395
	4,338
	4,351
	4,522
	4,721
	4,294
	3,960
	3,741
	4,670

	82-86
	5,567
	5,565
	5,391
	4,960
	5,825
	6,205
	5,864
	5,408
	5,109
	6,484

	86-90
	5,868
	5,611
	5,561
	5,415
	5,975
	5,921
	6,361
	5,831
	5,587
	5,817

	90-94
	7,418
	7,288
	7,031
	6,845
	7,553
	7,267
	7,107
	6,515
	6,243
	7,301

	94-98
	7,831
	7,271
	7,687
	7,351
	7,944
	7,572
	7,341
	6,704
	6,482
	7,820

	98-102
	9,591
	8,312
	8,654
	8,276
	8,943
	8,903
	8,632
	8,226
	7,954
	9,595


Bước 4. Quyết định lựa chọn giải pháp kỹ thuật lâm sinh

Trong thực tế, mỗi lô rừng thường có cấp kính dư cây và có cấp kính thiếu hụt cây, do đó cần có sự bù trừ cân đối để đảm bảo mật độ chung của rừng và tạo điều kiện cho rừng tiến tới trạng thái ổn định. Sự thiếu hụt cây hoặc dư cây ở các cỡ kính cũng biến đổi đa dạng, không giống nhau giữa các lô rừng. Vì vậy, việc tác động vào số cây dôi dư và việc bổ sung số cây thiếu hụt cũng cần phải linh hoạt. Dưới đây là những tình huống thường gặp và giải pháp lâm sinh phù hợp để giải quyết tình huống (bảng 3-2).

Bảng 3-2. Tình huống và giải pháp kỹ thuật lâm sinh

	TT
	Tình huống
	Giải pháp kỹ thuật lâm sinh

	1
	Thiếu cây thuộc cỡ kính đầu tiên (cỡ 6 - 10 hoặc 6 - 14 cm) hoặc một số cỡ kính đầu tiên (cỡ 6 - 10, 10 - 14, 14 - 18 cm hoặc 6-14, 14-20 cm). 
	- Áp dụng giải pháp phục hồi rừng, triệt để lợi dụng tái sinh tự nhiên. Có thể khai thác cây dư ra thuộc cỡ kính lớn hơn trên cơ sở  bù trừ. Vì vậy, giải pháp kỹ thuật lâm sinh có thể là: (i)- phục hồi rừng; (ii)- phục hồi rừng kết hợp với chặt nuôi dưỡng. Tham khảo ví dụ 03, phần phụ lục 02 của hướng dẫn này..

- Kỹ thuật phục hồi rừng hoặc phục hồi rừng kết hợp với chặt nuôi dưỡng rừng được thực hiện theo công văn số 754/CV-LNCĐ ngày 31/5/2007 của Cục Lâm nghiệp hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng cộng đồng và các văn bản hướng dẫn về quản lý rừng cộng đồng có liên quan .

	2
	Thiếu cây ở tất cả các cỡ kính.
	- Áp dụng giải pháp phục hồi rừng, triệt để lợi dụng tái sinh tự nhiên.

- Kỹ thuật phục hồi cụ thể được thực hiện theo công văn số 754/CV-LNCĐ ngày 31/5/2007 của Cục Lâm nghiệp hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng cộng đồng và các văn bản hướng dẫn về quản lý rừng cộng đồng có liên quan.

	3
	Thiếu cây thuộc các cỡ kính khác (trừ cỡ kính đầu tiên hoặc một số cỡ kính đầu tiên).
	Giải pháp kỹ thuật lâm sinh có thể là: (i) chặt nuôi dưỡng rừng; hoặc (ii) nuôi dưỡng rừng làm chính kết hợp với tận dụng gỗ. Tham khảo ví dụ 01, 02, phần phụ lục 02 của hướng dẫn này.

-  Khai thác chọn tỷ mỷ, cần giữ lại số cây dư thừa thuộc cỡ kính ngay trước cỡ kính đó hoặc ngay sau cỡ kính đó để bổ sung sự thiếu hụt. (Thiếu bao nhiêu cây ở cỡ kính này thì giữ lại số cây ở cỡ kính ngay trước đó hoặc ngay sau đó, hoặc kết hợp cả hai để bổ sung cho cỡ kính thiếu) 

-   Kỹ thuật khai thác chọn và nuôi dưỡng rừng cụ thể được thực hiện theo công văn số 754/CV-LNCĐ ngày 31/5/2007 của Cục Lâm nghiệp hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng cộng đồng và các văn bản hướng dẫn về quản lý rừng cộng đồng có liên quan.

	-
	Dư cây ở tất cả các cỡ kính hoặc ở một số cỡ kính nào đó
	- Áp dụng giải pháp khai thác rừng kết hợp với nuôi dưỡng rừng sau khai thác. Tham khảo ví dụ 01, phần phụ lục 02 của hướng dẫn này.

- Kỹ thuật khai thác chọn và nuôi dưỡng rừng cụ thể được thực hiện theo công văn số 754/CV-LNCĐ ngày 31/5/2007 của Cục Lâm nghiệp hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng cộng đồng và các văn bản hướng dẫn về quản lý rừng cộng đồng có liên quan.

	5
	Vừa thiếu cây ở một số cỡ kính, vừa dư cây ở một số cỡ kính nào đó (liên tục hoặc không liên tục theo cỡ kính).
	- Thiếu cây thuộc tình huống nào thì áp dụng giải pháp lâm sinh theo tình huống đó.

- Dư cây thuộc tình huống nào thì áp dụng giải pháp lâm sinh theo tình huống đó.

Vì vậy, giải pháp kỹ thuật lâm sinh có thể là: (i)- khai thác rừng kết hợp với phục hồi rừng; hoặc (ii)- phục hồi rừng kết hợp với khai thác rừng. Tham khảo ví dụ 03, 04, phần phụ lục 02 của hướng dẫn này.


Khi thực thi giải pháp kỹ thuật lâm sinh, ngoài việc căn cứ vào công văn số 754/CV-LNCĐ ngày 31/5/2007 của Cục Lâm nghiệp hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng cộng đồng., cần chú ý thêm một số điểm như sau: 

- Phương thức khai thác được áp dụng cho rừng cộng đồng là khai thác chọn tỷ mỷ, có thể chặt những cây ở cỡ kính nhỏ dựa trên nguyên tắc nuôi dữong rừng và tận dụng gỗ, đồng thời duy trì đủ số lượng cây cần thiết ở từng cỡ kính. Khi lô rừng hiện có tương đối tốt, số cây dôi dư nhiều so với mô hình mong muốn, việc khai thác phải được thực hiện trong nhiều năm liên tiếp, cường độ chặt mỗi năm không quá 5 - 6%. Nên bài cây theo từng cỡ kính. Cỡ kính càng nhỏ hoặc càng có nhiều cây dôi dư, việc bài cây càng phải chú ý chặt những cây còi cọc, phẩm chất xấu, phi mục đích.

- Trong trường hợp nhu cầu lâm sản chưa cấp thiết, có thể không khai thác rừng hoặc chỉ khai thác một lượng hạn chế khi nó vượt mô hình rừng mong muốn. Điều này làm tăng vốn rừng và nâng cao chất lượng của rừng mong muốn. Đây là cách làm được khuyến khích trong quản lý rừng cộng đồng.

- Đối với rừng phòng hộ nhỏ lẻ của cộng đồng, cần chú ý không được hạ thấp độ tàn che của rừng dưới 0,5. 

- Đối với rừng gỗ xen tre nứa: việc khai thác bộ phận tre nứa được thực hiện theo công văn số 2324/BNN-LN. 

- Vấn đề loài cây cần được nuôi dưỡng và loài cây có thể khai thác sử dụng để bảo đảm tổ thành rừng mong muốn và cải thiện chất lượng rừng cần được quan tâm. Việc điều tiết cấu trúc tổ thành loài cây trên nền tảng mô hình cấu trúc rừng mong muốn được thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Thông qua khai thác, từng bước cải thiện tổ thành rừng theo hướng kết hợp kinh tế với bảo tồn đa dạng sinh học. Việc tăng tỷ lệ cây mục đích không làm tổ thành rừng bị đơn giản hoá quá mức và dẫn tới loại bỏ hoàn toàn cây phi mục đích vì phi mục đích là xét trên phương diện kinh tế còn xét trên phương diện sinh thái thì chúng vẫn có ích đối với sự tồn tại của toàn bộ hệ sinh thái rừng.

+  Đối với cỡ kinh nhỏ nên ưu tiên chặt cây cong queo, sâu bệnh, cây phi mục đích ở nơi quá dầy.

+  Đối với cây mục đích, phẩm chất tốt chỉ khai thác khi cây đạt cấp kính theo yêu cầu sử dụng.

+ Khi áp dụng các giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng, cũng cần triệt để lợi dụng sự hỗ trợ của cây phi mục đích đối với sự phát triển của cây mục đích và tránh tạo ra các khoảng trống trong rừng. Ưu tiên phát triển loài cây nào thì cần chú ý xúc tiến tái sinh hoặc hỗ trợ loài đó tái sinh trên cơ sở duy trì rừng hỗn loài khác tuổi.

+ Việc xác định cây chặt cần có sự thảo luận kỹ trong cộng đồng với sự tư vấn của cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, kiểm lâm cơ sở, dựa trên những tiêu chí nhất định. Không được chặt cây thuộc danh mục cấm . Đối với những loài cây khác, cần cân nhắc chọn cây chặt sao cho đảm bảo hài hoà hai yếu tố kinh tế và sinh thái, đặc biệt là điều tiết sao cho cây phân bố đều trên diện tích rừng.

Những ví dụ về việc áp dụng mô hình rừng mong muốn trong việc đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh được trình bày ở phần phụ lục 02 của tài liệu này./.

Phần IV

TỔ CHỨC THỨC HIỆN
1. Cục Lâm nghiệp, Ban quản lý Dự án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng TW có trách nhiệm hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý Dự án án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng các tỉnh triển khai thực hiện trong phạn vi vùng dự án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng, giám sát kiểm tra việc thực hiện theo kế hoạch hoạt động của dự án.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý Dự án án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng tỉnh có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện ở hiện trường tại các cộng đồng tham gia Dự án, giám sát kiểm tra, theo dõi thường xuyên việc áp dụng thực hiện thí điểm quản lý bảo vệ rừng, xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý rừng cộng đồng, các giải pháp kỹ thuật lâm sinh, khai thác sử dụng rừng theo Hướng dẫn này kết hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật và thủ tục khai thác rừng cộng đồng đã ban hành tại công văn số 2324/BNN – LN ngày 21/8/2007 và các Hướng dẫn khác có liên quan về thí điểm quản lý rừng cộng đồng.

b) Trong quá trình tổ chức thực hiện, đánh giá rút ra những nội dung phù hợp, những điểm còn hạn chế không phù hợp, nguyên nhân và đề xuất Cục lâm nghiệp, Ban quản lý dự án lâm nghiệp cộng đồng TW bổ sung, chỉnh sửa.

3. Ban quản lý rừng cộng đồng trong vùng dự án có trách nhiệm tổ chức quản lý rừng theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của Cục lâm nghiệp, Ban quản lý Dự án Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng TW và tỉnh về quản lý rừng cộng đồng; tránh lợi dụng khai thác rừng trái phép và không đúng kế hoạch quản lý rừng cộng đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

PHỤ LỤC 01. 
QUY ĐỊNH CẤU TẠO THƯỚC MÀU

(Ban hành kèm theo Công văn số: 787 /CV - LNCĐ, ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Cục Lâm nghiệp)

1. Vật liệu 

- Thước màu có thể được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, nhưng phải đảm bảo bền chắc, tiện dụng, dễ bảo quản, không bị co dãn hay nhăn nheo; có khả năng bám sơn và nổi màu trung thực, không bị ảnh hưởng của mưa hay thời tiết xấu. Có thể làm bằng các loại vải tốt, vải dù, nhựa tổng hợp, v.v...

- Vật liệu làm thước màu gồm cả một số kim loại hay hợp kim (như đồng, Inox,...) để bọc móc hai đầu thước, có thể dùng vật liệu nhựa hay kim loại để làm hộp bảo quản thước.

- Sơn với các màu khác nhau trên bề mặt thước.

2. Công dụng của thước màu

- Dùng để đo chu vi hoặc xác định cỡ chu vi của cây rừng, từ đó suy ra đường kính hoặc cỡ đường kính của cây rừng.

- Cỡ đường kính được xác định cụ thể bởi thước màu là trong phạm vi từ 0 ÷ 78cm, phù hợp với cỡ đường kính lớn nhất của các mô hình rừng mong muốn đã được thiết lập.

3. Thông số kỹ thuật của thước màu

- Chiều dài: 2,5 m; Chiều rộng: 2,0 cm; Chiều dày: 1 - 2 mm

- Thước gồm 2 mặt:

+ Mặt trước ghi chu vi của cây và các dải màu.

+ Mặt sau ghi đường kính của cây tương ứng với chu vi ở mặt trước và các dải màu giống như ở mặt trước.

- Trên thước có 11 dải màu tương ứng với cỡ kính 8 cm lần lượt là: Trắng (0 - 6cm), Đỏ (6 - 14cm), Xanh (14 - 22cm), Vàng (22 - 30cm), Hồng (30 - 38cm), Ghi (38 - 46cm), Lục (46 - 54cm), Cam (54 - 62cm), Tím (62 - 70cm), Nâu (70 - 78cm), Đen (> 78cm).

- Để phân thành cỡ kính 4cm, từ dải màu Đỏ đến dải màu Đen, mỗi dải màu được chia thành 2 phần bằng nhau nhờ một vạch vuông góc với chiều dài thước. Bên trái vạch này có một vạch màu trắng, bên phải vạch này có hai vạch màu trắng. Các vạch màu trắng được bố trí ở bên phải của mỗi phần đã được phân chia nhằm tạo thuận lợi cho quá trình quan sát khi đo. Như vậy, từ màu Đỏ đến màu Đen, mỗi màu đều được đặt tên bằng màu của nó với các con số 1 hoặc 2. Chẳng hạn, có màu Đỏ 1, Đỏ 2, Xanh 1, Xanh 2, .v.v...( tương úng với cỡ kính 4 cm)

4. Cách sử dụng thước màu

- Khi không sử dụng hay sử dụng xong, rửa sạch thước màu và làm khô tự nhiên, sau đó tua thước màu vào hộp để bảo quản.

- Khi điều tra rừng, đo chu vi thân cây tại vị trí 1,3m cách gốc. Căn cứ vào màu sắc cụ thể của thước màu tại vị trí gặp nhau của đầu thước với vị trí bất kỳ trên thước để xác định cỡ kính (hay cỡ chu vi) của cây. Chẳng hạn, vị trí gặp nhau là màu Cam 1, thì cây đó thuộc cỡ kính 54 - 58cm.

- Nếu hai đầu thước không thể chạm nhau khi vanh cây (thước không đủ độ dài để vanh cây), thì xếp cây đó vào màu Đen, tức là cây đó thuộc cỡ kính trên 78cm.

- Khi đo, có thể để mặt thước tuỳ thích, mặt trước hay mặt sau hướng về phía người đo đều được.

5. Mẫu thiết kế thước màu

Mẫu thiết kế thước màu được trình bày ở hình 01 kèm theo phụ lục này.

6. Cách ghi nhớ sự tương ứng của màu sắc và cỡ kính

- Cần nhớ các khoảng chia trên thước, cũng là các khoảng chia cỡ kính của mô hình rừng mong muốn: 0-6cm, 6-10cm, 10-14cm, 14-18cm, 18-22cm, 22-26, 26-30cm, 30-34cm, 34-38cm, 38-42cm, 42-46cm, 46-50cm, 50-54cm, 54-58cm, 58-62cm, 62-66cm, 66-70cm, 70-74cm, 74-78cm và >78cm.

- Học thuộc thứ tự màu ghi trên thước: Trắng, Đỏ, Xanh, Vàng, Hồng, Ghi, Lục, Cam, Tím, Nâu, Đen.
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PHỤ LỤC 02. 
MỘT SỐ VÍ DỤ ÁP DỤNG MÔ HÌNH RỪNG MONG MUỐN

(Ban hành kèm theo Công văn số: 787 /CV - LNCĐ, ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp)

Ví dụ 01: 

Mô hình rừng mong muốn có mật độ là 316 cây/ha, tổng tiết diện ngang xấp xỉ 19 m2/ha và trữ lượng đạt 110 m3/ha. Nhìn tổng thể số cây thuộc các cấp kính nhỏ đầu tiên và ở một số cấp kính lớn của lô rừng hiện tại vượt trội hơn số cây của mô hình rừng mong muốn. Tại một số cỡ kính, số cây thực tế thấp hơn số cây của mô hình rừng mong muốn. Điều này cho phép xác định giải pháp kỹ thuật lâm sinh thích hợp là khai thác - nuôi dưỡng rừng. Khai thác chọn tỷ mỷ nhằm vào những cây rừng thuộc cỡ kính thứ 2 - 3 trở lên, còn chặt nuôi dưỡng rừng nhằm chỉ những tác động vào bộ phận cây rừng thuộc 1 - 2 cỡ kính đầu tiên.  

+ Có thể khai thác hết số cây thuộc cỡ kính 70-78 cm, vì mô hình cấu trúc rừng mong muốn chỉ thiết lập tới cỡ kính 62-70 cm.

+ Cỡ kính 62-70 cm thiếu 1 cây, cỡ kính 54-62 cm thiếu 4 cây và các cỡ kính 46-54 cm, 38-46 cm lại có số cây dư ra lần lượt là 16 và 23 cây. Số cây có thể khai thác ở các cỡ kính 38-46 cm là: và 23 cây. Chỉ khai thác 11 cây ở cỡ kính 46cm-54cm giữ lại 5 để bù đắp cây thiếu hụt ở cỡ kính 54-62 và 62-70 cm. Giả sử số cây thuộc cỡ kính 46-54 không đủ để bù đắp, thì phải bố trí số cây tương ứng ở cỡ kính ngay trước đó (cỡ 38-46 cm).

+ Cỡ kính 22-30 cm bị thiếu 5 cây. Số cây này được bù đắp bởi 5 cây ở cỡ kính 14-22 cm. Vì vậy, chỉ chặt 7 cây thuộc cỡ kính 14-22 cm. Có thể chặt 17 cây dư ra thuộc cỡ kính 6-14 cm. Tuy nhiên, đối với cỡ kính nhỏ, đặc biệt là cỡ kính đầu tiên chỉ nên chặt những cây phi mục đích, phẩm chất xấu. Việc giữ lại những cây mục đích, phẩm chất tốt ở cỡ kính này thường có lợi cho việc duy trì vốn rừng trong tương lại. 

+ Như vậy, số cây chặt trong quá trình khai thác - nuôi dưỡng lô rừng thực tế trên đây được xác định là: N = 17 + 12 - 5 + 0 + 23 + 16 - 4 - 1 + 5 = 61 (cây/ha).

+ Việc xác định cây chặt, cây chừa cần được cân nhắc cả về kinh tế và sinh thái.
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10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

D1.3(cm)

N (c©y/ha)

Mong muèn

108 73 49 33 22 15 10 6

Thùc tÕ

125 85 44 33 45 31 6 5 5

Chªnh lÖch

17 12 -5 0 23 16 -4 -1 5

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70 70-78


Hình 01. Ví dụ phân bố N-D cần áp dụng giải pháp khai thác - nuôi dưỡng rừng

Ví dụ 02:

Ở hầu hết cỡ kính dưới 46-54 cm, số cây của lô rừng thực tế vượt trội hơn số cây của mô hình rừng mong muốn; nhưng từ cỡ kính này trở lên, lô rừng thực tế không có cây. Để lô rừng thực tế hướng tới mô hình rừng mong muốn, cần phải tiếp tục nuôi dưỡng rừng, đặc biệt là số cây thuộc 1-2 cỡ kính kế cận trước đó. Sau khi tính toán theo nguyên tắc bù trừ, vẫn có thể chặt một số cây thuộc các cỡ kính nhỏ. Đây là một ví dụ về trường hợp áp dụng giải pháp nuôi dưỡng cây gỗ lớn kết hợp với khai thác một phần cây gỗ nhỏ. 
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Hình 02. Ví dụ phân bố N-D cần áp dụng giải pháp nuôi dưỡng cây gỗ lớn kết hợp khai thác chọn tỷ mỷ một phần cây gỗ nhỏ

Ví dụ 03:

Lô rừng thực tế có nhiều cây ở cỡ kính lớn -  vượt trội hơn số cây của mô hình rừng ổn định, nhưng có một vấn đề đang đe doạ sự ổn định của lô rừng này là thiếu những cây non. Giải pháp khả thi cho trường hợp này là:

+ Khai thác chọn theo cỡ kính (chọn cây chặt, cây chừa trong phạm vi từng cỡ kính), ở các cỡ kính 46-54, 54-62, 62-70 và 70-78 cm.

+ Không chặt có kính 22-23 để bù đắp cho hai cỡ kính nhỏ hơn nó

+ Cỡ kính 30-38 chỉ chặt 18 cây để bù 2 cây thiếu hụt ở cỡ kính 38-46

+ Áp dụng giải pháp phục hồi rừng, triệt để lợi dụng năng lực tái sinh tự nhiên của rừng. Kinh phí thực hiện giải pháp kỹ thuật lâm sinh này có thể được bố trí từ nguồn thu do khai thác rừng.

+ Việc chặt bớt một số cây to và tìm cách xúc tiến tái sinh nhằm tạo ra nhiều hơn số cây non trong trường hợp này là một ví đụ điển hình về phương thức khai thác - xúc tiến tái sinh rừng.
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Hình 03. Ví dụ phân bố N-D cần áp dụng giải pháp khai thác - xúc tiến tái sinh rừng

Ví dụ 04:

Số cây ở phần lớn cỡ kính của lô rừng thực tế đều thấp hơn số cây của mô hình rừng mong muốn, đặc biệt ở những cỡ kính đầu tiên. Do đó cần áp dụng giải pháp phục hồi rừng, triệt để lợi dụng năng lực tái sinh tự nhiên. Ngoài ra, ở một số cỡ kính lớn, số cây của lô rừng thực tế lại lớn hơn số cây của mô hình rừng mong muốn, nên có thể khai thác phần dư ra này với số lượng 8 cây thuộc cỡ kính 62-70 cm và 2 cây thuộc cỡ kính 54-62 cm vì đường kính của cây này quá lớn, không cần giữ lại để bù đắp cho sự thiếu hụt của các cỡ kính trên. 

Tổng hợp lại, giải pháp thích hợp cho lô rừng này là áp dụng phục hồi rừng làm chính kết hợp với khai thác hạn chế một số cây rừng có kích thước lớn.  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 04. Ví dụ phân bố N-D cần áp dụng giải pháp phục hồi rừng kết hợp với khai thác rừng hạn chế

PHỤ LỤC 03
MÔ HÌNH RỪNG MONG MUỐN NHÓM TRẠNG THÁI RỪNG II

(Gỗ và gỗ xen tre nứa)

(Ban hành kèm theo Công văn số: 787 /CV - LNCĐ, Ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Cục Lâm nghiệp)

	TỈNH ĐIỆN BIÊN


1. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đất

	Mức 1
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

135 101 76 57 43 32 24

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=119,578601.e-0,0717D

N (cây/ha): 469

G (m2/ha): 10,5

M (m3/ha) : 75



	Mức 2
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

125 94 71 53 40 30 22

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=111,037273.e-0,0717D

N (cây/ha): 435

G (m2/ha): 10

M (m3/ha): 70



	Mức 3
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Số cây

(cây/ha)

116 87 65 49 37 28 21

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=102,495944.e-0,0717D

N (cây/ha): 402

G (m2/ha): 9

M (m3/ha): 65




	TỈNH ĐIỆN BIÊN


2. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - non - núi đất

	Mức 1
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

195 139 100 71 27

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Phương trình biểu diễn:

N=191,061502.e-0,084212D

N (cây/ha): 533

G (m2/ha): 8

M (m3/ha): 50



	Mức 2
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

183 131 93 67 26

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Phương trình biểu diễn:

N=179.120158.e-0,084212D

N (cây/ha): 500

G (m2/ha): 7,5

M (m3/ha): 45



	Mức 3
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

171 122 87 62 24

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Phương trình biểu diễn:

N=167,178814.e-0,084212D

N (cây/ha): 466

G (m2/ha): 7,0

M (m3/ha): 40




	TỈNH SƠN LA


3. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đất

	Mức 1
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

652 270 112 47 19 8 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=1849,186e-0,22 D

N (cây/ha): 1110

G (m2/ha): 11,2

M (m3/ha): 55



	Mức 2
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Số cây

(cây/ha)

619 257 107 44 18 8 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N= 1756,726 e-0,22 D

N (cây/ha): 1054

G (m2/ha): 10,6

M (m3/ha): 50



	Mức 3
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

587 243 101 42 17 7 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=1664,267e-0,22 D

N (cây/ha): 999

G (m2/ha): 10,1

M (m3/ha): 48




	TỈNH SƠN LA


4. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đá

	Mức 1
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

112 83 61 45 33 24 18 7

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N= 103,203e-0,076 D

N (cây/ha): 384

G (m2/ha): 9,2

M (m3/ha): 75



	Mức 2
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Số cây

(cây/ha)

105 78 57 42 31 23 17 7

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N= 96,753e-0,076 D

N (cây/ha): 360

G (m2/ha): 8,6

M (m3/ha): 70



	Mức 3
	[image: image17.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

98 72 53 39 29 21 16 6

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

90,303e-0,076 D

N (cây/ha): 336

G (m2/ha): 8

M (m3/ha): 65




	TỈNH SƠN LA


5. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - non - núi đất

	Mức 1
	[image: image18.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

251 148 87 52 30 18 11 4

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N= 357,226 e-0,132 D

N (cây/ha): 601

G (m2/ha): 9,8

M (m3/ha): 74



	Mức 2
	[image: image19.emf]0
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200

240

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

236 139 82 49 29 17 10 3

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N= 336,212 e-0,132 D

N (cây/ha): 565

G (m2/ha): 9,2

M (m3/ha): 70



	Mức 3
	[image: image20.emf]0
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240

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

221 131 77 46 27 16 9 3

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N= 315,199 e-0,132 D

N (cây/ha): 530

G (m2/ha): 8,7

M (m3/ha): 65




	TỈNH YÊN BÁI


6. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đất

	Mức 1
	[image: image21.emf]0
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320

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

306 174 99 56 32 18 10 6

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N=468,584e-0,141 D

N (cây/ha): 701

G (m2/ha): 11

M (m3/ha): 44



	Mức 2
	[image: image22.emf]0
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240

270

300

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

291 165 94 53 30 17 10 6

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N=445,155e-0,141 D

N (cây/ha): 666

G (m2/ha): 10,5

M (m3/ha): 41



	Mức 3
	[image: image23.emf]0
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280

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

275 156 89 51 29 16 9 5

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N=421,725e-0,141 D

N (cây/ha): 631

G (m2/ha): 9,98

M (m3/ha): 39




	TỈNH YÊN BÁI


7. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đá

	Mức 1


	[image: image24.emf]0
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200

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

194 131 89 60 41 27 19 7

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N= 211,067e-0,098 D

N (cây/ha): 568

G (m2/ha): 11,7

M (m3/ha): 56



	Mức 2


	[image: image25.emf]0

40
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120

160

200

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

184 125 84 57 39 26 18 7

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N= 200,514e-0,098 D

N (cây/ha): 540

G (m2/ha): 11,1

M (m3/ha): 53



	Mức 3


	[image: image26.emf]0

40
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200

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

175 118 80 54 37 25 17 6

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N= 189,961e-0,098 D

N (cây/ha): 511

G (m2/ha): 10,5

M (m3/ha): 50




	TỈNH YÊN BÁI


8. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - non - núi đất

	Mức 1


	[image: image27.emf]0

40
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200
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360

400

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

393 170 73 32 14 6

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Phương trình biểu diễn:

N = 1026.4543 e-0,209 D

N (cây/ha): 619

G (m2/ha): 7,3

M (m3/ha): 28




	TỈNH CAO BẰNG


9. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đất

	Mức 1


	[image: image28.emf]0

40
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120

160

200

240

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

237 120 61 31 16 8 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=401,9389.e-0,1693D

N (cây/ha): 475

G (m2/ha): 6,0

M (m3/ha): 39



	Mức 2


	[image: image29.emf]0
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200

240

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

224 114 58 29 15 8 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=452,181284.e-0,1693D

N (cây/ha): 449

G (m2/ha): 5,6

M (m3/ha): 37



	Mức 3


	[image: image30.emf]0
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210

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

210 107 54 28 14 7 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=427,060101.e-0,1693D

N (cây/ha): 411

G (m2/ha): 5

M (m3/ha): 35




	TỈNH CAO BẰNG


10. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đá

	Mức 1


	[image: image31.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

532 265 99 77 48 19 5

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=1056,762890.e- 0,1742D

N (cây/ha): 1052

G (m2/ha): 13

M (m3/ha): 75



	Mức 2


	[image: image32.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

499 249 93 73 45 18 5

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=990,715209.e- 0,1742D

N (cây/ha): 987

G (m2/ha): 12

M (m3/ha): 71



	Mức 3


	[image: image33.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

466 232 116 58 29 14 7

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=924,667500.e- 0,1742D

N (cây/ha): 921

G (m2/ha): 11,5

M (m3/ha): 65




	TỈNH CAO BẰNG


11. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - non - núi đất

	Mức 1


	[image: image34.emf]0
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240

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

225 122 66 36 19 11 3

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N= 377,895.e-0,1528D

N (cây/ha): 482

G (m2/ha): 6,7

M (m3/ha): 40



	Mức 2


	[image: image35.emf]0
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200

220

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

213 116 63 34 18 10 3

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2
Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N= 358,005813.e-0,1528D

N (cây/ha): 458

G (m2/ha): 6,5

M (m3/ha): 38



	Mức 3


	[image: image36.emf]0
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120
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180

200

220

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

201 109 59 32 17 9 3

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N= 338,116601.e-0,1528D

N (cây/ha): 432

G (m2/ha): 6

M (m3/ha): 35




	TỈNH LẠNG SƠN


12. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đất

	Mức 1


	[image: image37.emf]0
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160

180

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

164 107 69 45 29 19 12

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=191,992704.e-0,1073D

N (cây/ha): 446

G (m2/ha): 8

M (m3/ha): 60



	Mức 2


	[image: image38.emf]0

20
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140

160

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

153 100 65 42 28 18 12

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=179,993160.e-0,1073D

N (cây/ha): 418

G (m2/ha): 7,5

M (m3/ha): 55



	Mức 3


	[image: image39.emf]0

20
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140

160

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

143 93 61 39 26 17 11

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=167,993616.e-0,1073D

N (cây/ha): 390

G (m2/ha): 7

M (m3/ha): 50




	TỈNH LẠNG SƠN


13. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa – non - núi đất

	Mức 1


	[image: image40.emf]0
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180

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

166 109 71 47 31 20 13 5

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N=191,491874.e-0,1052D

N (cây/ha): 462

G (m2/ha): 9

M (m3/ha): 70



	Mức 2


	[image: image41.emf]0
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140

160

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

152 100 66 43 28 19 12 4

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N=175,534218.e-0,1052D

N (cây/ha): 424

G (m2/ha): 8,3

M (m3/ha): 60



	Mức 3


	[image: image42.emf]0
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140

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

138 91 60 39 26 17 11 4

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N=159,576562.e-0,1052D

N (cây/ha): 385

G (m2/ha): 7,5

M (m3/ha): 55




	TỈNH NGHỆ AN


14. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đất

	Mức 1


	[image: image43.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

199 123 76 47 29 18 11 7

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N=256,085551.e-0,1193D

N (cây/ha): 511

G (m2/ha): 9,3

M (m3/ha): 59



	Mức 2


	[image: image44.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

186 115 72 44 28 17 11 7

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N=240,080204.e-0,1193D

N (cây/ha): 479

G (m2/ha): 8,8

M (m3/ha): 55



	Mức 3


	[image: image45.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

174 108 67 41 26 16 10 6

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N=224,074857.e-0,1193D

N (cây/ha): 447

G (m2/ha): 8,2

M (m3/ha): 50




	TỈNH NGHỆ AN


15. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đá

	Mức 1


	[image: image46.emf]0

40

80

120

160

200

240

280

320

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

310 165 87 46 25 13 7

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=542,658371.e-0,1582D

N (cây/ha): 653

G (m2/ha): 9

M (m3/ha): 45



	Mức 2


	[image: image47.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

294 156 83 44 23 12 7

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=515,525452.e-0,1582D

N (cây/ha): 620

G (m2/ha): 8,5

M (m3/ha): 43



	Mức 3


	[image: image48.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

279 148 79 42 22 12 6

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=488,392534.e-0,1582D

N (cây/ha): 588

G (m2/ha): 8

M (m3/ha): 40




	TỈNH NGHỆ AN


16. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - non - núi đất

	Mức 1


	[image: image49.emf]0

20
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140

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

139 100 73 53 38 28 20

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=131,920102.e-0,0807D

N (cây/ha): 451

G (m2/ha): 9,9

M (m3/ha): 65



	Mức 2


	[image: image50.emf]0

20

40
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120

140

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

130 94 68 49 36 26 19

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=123,675095.e-0,0807D

N (cây/ha): 422

G (m2/ha): 9,3

M (m3/ha): 60



	Mức 3


	[image: image51.emf]0

20
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120

140

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

121 88 64 46 33 24 18

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=115,430089.e-0,0807D

N (cây/ha): 394

G (m2/ha): 8,6

M (m3/ha): 55




	TỈNH QUẢNG TRỊ


17. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đất

	Mức 1


	[image: image52.emf]0

50

100
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200

250

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

247 162 106 70 46 30 20 7

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N=285,380063.e-0,1054D

N (cây/ha): 687

G (m2/ha): 13

M (m3/ha): 75



	Mức 2


	[image: image53.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

226 148 97 64 42 27 18 7

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N=261,598391.e-0,1054D

N (cây/ha): 629

G (m2/ha): 12

M (m3/ha): 70



	Mức 3


	[image: image54.emf]0

40
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200

240

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

206 135 88 58 38 25 16 6

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh 2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng 2

Phương trình biểu diễn:

N=237,816719.e-0,1054D

N (cây/ha): 572

G (m2/ha): 11

M (m3/ha): 65




	TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


18. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đất

	Mức 1


	[image: image55.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

286 166 96 56 33 19 11 6 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Phương trình biểu diễn:

N=420,091918.e-0,1358D

N (cây/ha): 675

G (m2/ha): 11

M (m3/ha): 60



	Mức 2


	[image: image56.emf]0
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270

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

268 156 90 53 30 18 10 6 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Phương trình biểu diễn:

N=393,836173.e-0,1358D

N (cây/ha): 633

G (m2/ha): 10,5

M (m3/ha): 55



	Mức 3


	[image: image57.emf]0

50

100

150

200

250

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

250 145 84 49 28 17 10 6 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Phương trình biểu diễn:

N=367,580428.e-0,1358D

N (cây/ha): 591

G (m2/ha): 10

M (m3/ha): 50




	TỈNH GIA LAI


19. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đất

	Mức 1


	[image: image58.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

475 274 158 91 52 30 17

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=708,893300.e-0,1378D

N (cây/ha): 1097

G (m2/ha): 16,9

M (m3/ha): 75



	Mức 2


	[image: image59.emf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

449 259 149 86 49 28 16

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=669,510338.e-0,1378D

N (cây/ha): 1036

G (m2/ha): 15,9

M (m3/ha): 70



	Mức 3


	[image: image60.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

422 243 140 81 47 27 15

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=630,127377.e-0,1378D

N (cây/ha): 976

G (m2/ha): 15

M (m3/ha): 65




	TỈNH ĐẮC NÔNG


20. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái II - núi đất

	Mức 1


	[image: image61.emf]0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

265 156 92 54 32 19 6

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=378,965953.e-0,1326D

N (cây/ha): 623

G (m2/ha): 9,5

M (m3/ha): 60



	Mức 2


	[image: image62.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

248 146 86 51 30 17 6

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=355,280581.e-0,1326D

N (cây/ha): 584

G (m2/ha): 8,9

M (m3/ha): 58



	Mức 3


	[image: image63.emf]0
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240

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

232 136 80 47 28 16 5

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh 1

Xanh 2

Vàng 1

Vàng 2

Hồng 1

Phương trình biểu diễn:

N=331,595209.e-0,1326D

N (cây/ha): 545

G (m2/ha) : 8,3

M (m3/ha): 55




	TỈNH ĐẮC NÔNG


21. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - non - núi đất

	Mức 1


	[image: image64.emf]0
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320

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

304 177 103 60 35 20 12 4

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Phương trình biểu diễn:

N=444,327004.e-0,0810D

N (cây/ha): 717

G (m2/ha): 11,5

M (m3/ha): 75



	Mức 2


	[image: image65.emf]0
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320

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

284 166 96 56 33 19 11 4

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Phương trình biểu diễn:

N=414,705204.e-0,0810D

N (cây/ha): 669

G (m2/ha): 10,7

M (m3/ha): 70



	Mức 3


	[image: image66.emf]0
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200

240

280

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

264 154 90 52 30 18 10 3

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Phương trình biểu diễn:

N=142,549833.e-0,0810D

N (cây/ha): 621

G (m2/ha): 20

M (m3/ha): 170




PHỤ LỤC 04
MÔ HÌNH RỪNG MONG MUỐN NHÓM TRẠNG THÁI RỪNG III

(Gỗ và gỗ xen tre nứa, cỡ đường kính cây chia 4cm)

(Ban hành kèm theo Công văn số: 787 /CV - LN, Ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Cục Lâm nghiệp)

	TỈNH ĐIỆN BIÊN


1. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1


	[image: image67.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

63 52 43 35 29 24 19 16 13 11 9 7 6 5 4 3 3

6-1010-1414-18

18-

22

22-

26

26-

30

30-

34

34-

38

38-

42

42-

46

46-

50

50-

54

54-

58

58-

62

62-

66

66-

70

70-

74


Màu

Đỏ

1

Đỏ

2

Xanh

1

Xanh

2

Vàng

1

Vàng

2

Hồng

1

Hồng

2

Ghi 

2

Ghi 

2

Lục

1

Lục

2

Cam

1

Cam

2

Tím

1

Tím

2

Nâu

1

Phương trình biểu diễn:

N=93,167034.e-0,0489D

N (cây/ha): 342

G (m2/ha): 21

M (m3/ha): 180



	Mức 2


	[image: image68.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

59 49 40 33 27 22 18 15 12 10 8 7 6 5 4 3 3

6-1010-1414-18

18-

22

22-

26

26-

30

30-

34

34-

38

38-

42

42-

46
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50
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54

54-

58

58-

62

62-

66

66-

70

70-

74


Màu

Đỏ

1

Đỏ

2

Xanh

1

Xanh

2

Vàng

1

Vàng

2

Hồng

1

Hồng

2

Ghi 

2

Ghi 

2

Lục

1

Lục

2

Cam

1

Cam

2

Tím

1

Tím

2

Nâu

1

Phương trình biểu diễn:

N=87,344094.e-0,0489D

N (cây/ha): 320

G (m2/ha): 20

M (m3/ha): 170



	Mức 3


	[image: image69.emf]0
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Số cây

(cây/ha)

55 45 37 31 25 21 17 14 12 9 8 6 5 4 4 3 2
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Màu

Đỏ

1

Đỏ

2

Xanh

1

Xanh

2

Vàng

1

Vàng

2

Hồng

1

Hồng

2
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2

Ghi 

2

Lục

1

Lục

2
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1

Cam

2
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1

Tím

2

Nâu

1

Phương trình biểu diễn:

N=81,521155.e-0,0489D

N (cây/ha): 299

G (m2/ha): 19

M (m3/ha): 160




	TỈNH ĐIỆN BIÊN


2. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau kt - núi đất

	Mức 1
	[image: image70.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

168 104 64 40 24 15 9 6 4 2 1

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Phương trình biểu diễn:

N=438,773496.e-0,1203D

N (cây/ha): 436

G (m2/ha): 8,5

M (m3/ha): 65



	Mức 2
	[image: image71.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

157 97 60 37 23 14 9 5 3 2 1

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Phương trình biểu diễn:

N=411,350153.e-0,1203D

N (cây/ha): 409

G (m2/ha): 8,0

M (m3/ha): 60



	Mức 3
	[image: image72.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

147 91 56 35 21 13 8 5 3 2 1

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Phương trình biểu diễn:

N=383,926809.e-0,1203D

N (cây/ha): 382

G (m2/ha): 7,5

M (m3/ha): 55




	TỈNH SƠN LA


3. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
	[image: image73.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

152 108 77 55 39 28 20 14 10 7 5 4 3 2

6-10 10-14 14-18 18-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-62


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Cam 1

Cam 2

Phương trình biểu diễn:

N=300.868e-0,085 D

N (cây/ha): 523

G (m2/ha): 16,8

M (m3/ha): 120



	Mức 2
	[image: image74.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

145 103 73 52 37 26 19 13 9 7 5 3 2 2

6-10 10-14 14-18 18-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-62


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Cam 1

Cam 2

Phương trình biểu diễn:

N= 285,824e-0,085 D

N (cây/ha): 497

G (m2/ha): 16

M m3/ha : 115



	Mức 3
	[image: image75.emf]0

20

40

60

80

100

120

140

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

137 97 69 49 35 25 18 13 9 6 5 3 2 2

6-10 10-14 14-18 18-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-62


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1
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Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Cam 1

Cam 2

Phương trình biểu diễn:

N=270,781e-0,085 D

N (cây/ha): 471

G (m2/ha): 15,1

M (m3/ha): 110




	TỈNH SƠN LA


4. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đá

	Mức 1
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2

Ghi

 1

Ghi

 2

Lục

 1

Lục

2

Cam

 1

Cam

 2

Tím

 1

Phương trình biểu diễn:

N= 158,341 e-0,059 D

N (cây/ha): 456

G (m2/ha): 22,4

M (m3/ha): 180



	Mức 2
	[image: image77.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

93 73 58 46 36 28 22 18 14 11 9 7 5 4 3

6-10 10-1414-1818-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-6262-66


Màu

Đỏ

 1

Đỏ

 2

Xanh

1

Xanh

2

Vàng

1

Vàng

2

Hồng

1

Hồng

2

Ghi

 1

Ghi
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Lục
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Lục

2

Cam

 1

Cam

 2

Tím

 1

Phương trình biểu diễn:

N= 148,445 e-0,059 D

N (cây/ha): 428

G (m2/ha): 21

M (m3/ha): 170



	Mức 3
	[image: image78.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

86 68 54 43 34 27 21 17 13 10 8 6 5 4 3

6-10 10-1414-1818-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-6262-66


Màu

Đỏ

 1

Đỏ

 2

Xanh

1

Xanh

2

Vàng

1

Vàng

2

Hồng

1

Hồng
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Ghi
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Ghi
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Lục

 1

Lục

2

Cam

 1

Cam

 2

Tím

 1

Phương trình biểu diễn:

N= 138,548 e-0,059 D

N (cây/ha): 399

G (m2/ha): 19,6

M (m3/ha): 160




	TỈNH SƠN LA


5. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau kt - núi đất

	Mức 1
	[image: image79.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

113 83 60 44 32 24 17 13 9 7 5 4

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 50-54


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Phương trình biểu diễn:

 N= 210,681e-0,078 D

N (cây/ha): 411

G (m2/ha): 13,5

M (m3/ha): 90



	Mức 2
	[image: image80.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

106 77 57 41 30 22 16 12 9 6 5 3

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 50-54


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Phương trình biểu diễn:

N= 197,514e-0,078 D

N (cây/ha): 385

G (m2/ha): 12,7

M (m3/ha): 85



	Mức 3
	[image: image81.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

99 72 53 39 28 21 15 11 8 6 4 3

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 50-54


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Phương trình biểu diễn:

N= 184,346 e-0,078 D

N (cây/ha): 360

G (m2/ha): 11,8

M (m3/ha): 79




	TỈNH YÊN BÁI


6. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
	[image: image82.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

62 52 44 37 32 27 23 19 16 14 12 10 8 7 6 5
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 1
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Phương trình biểu diễn:

N=86,577e-0,042 D

N (cây/ha): 373

G (m2/ha): 25,7

M (m3/ha): 230



	Mức 2
	[image: image83.emf]0
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Số cây

(cây/ha)

58 49 41 35 30 25 21 18 15 13 11 9 8 7 6 5

6-1010-1414-1818-22
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 1
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 1
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 2

Phương trình biểu diễn:

N= 81,166 e-0,042 D

N (cây/ha): 349

G (m2/ha): 24,1

M (m3/ha): 215



	Mức 3
	[image: image84.emf]0
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54 46 39 33 28 23 20 17 14 12 10 9 7 6 5 4
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Phương trình biểu diễn:

N=75,755e-0,042 D

N (cây/ha): 326

G (m2/ha): 22,5

M (m3/ha): 200




	TỈNH YÊN BÁI


7. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đá

	Mức 1


	[image: image85.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

69 56 45 37 30 24 20 16 13 10 8 7 6 5 4

6-10 10-1414-1818-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-6262-66


Màu

Đỏ

 1

Đỏ

 2

Xanh

1

Xanh
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1
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 1

Cam
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 1

Phương trình biểu diễn:

N=104,827e-0,052 D

N (cây/ha): 349

G (m2/ha): 19,1

M (m3/ha): 155



	Mức 2


	[image: image86.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

65 52 43 34 28 23 18 15 12 10 8 6 5 4 3

6-10 10-1414-1818-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-6262-66


Màu

Đỏ

 1

Đỏ

 2
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1
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 1
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Tím

 1

Phương trình biểu diễn:

N=98,275e-0,052 D

N (cây/ha): 327

G (m2/ha): 17,9

M (m3/ha): 145



	Mức 3


	[image: image87.emf]0
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Số cây

(cây/ha)

60 49 40 32 26 21 17 14 11 9 7 6 5 4 3

6-10 10-1414-1818-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-6262-66
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Phương trình biểu diễn:

N=91,723e-0,052 D

N (cây/ha): 306

G (m2/ha): 16,7

M (m3/ha): 135




	TỈNH YÊN BÁI


8. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau kt - núi đất

	Mức 1


	[image: image88.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

114 83 61 45 33 24 17 13 9 7 5 4 3 2 1

6-10 10-1414-1818-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-6262-66
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 1
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 1

Phương trình biểu diễn:

N=213,059e-0,078 D

N (cây/ha): 421

G (m2/ha): 15,3

M (m3/ha): 105



	Mức 2


	[image: image89.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

107 78 57 42 31 22 16 12 9 6 5 3 3 2 1

6-10 10-1414-1818-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-6262-66


Màu
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 1
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 2
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 1

Phương trình biểu diễn:

N=199,743e-0,078 D

N (cây/ha): 394

G (m2/ha): 14,3

M (m3/ha): 100



	Mức 3


	[image: image90.emf]0
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Số cây

(cây/ha)

100 73 53 39 29 21 15 11 8 6 4 3 2 2 1

6-10 10-1414-1818-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-6262-66
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 1

Phương trình biểu diễn:

N=186,427 e-0,078 D

N (cây/ha): 368

G (m2/ha): 13,4

M (m3/ha): 94




	TỈNH CAO BẰNG


9. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1


	[image: image91.emf]0
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Số cây

(cây/ha)

94 69 51 37 27 20 15 11 8 6 4 3 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-58
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Cam 1

Phương trình biểu diễn:

N= 173,299897.e- 0,0768D

N (cây/ha): 348

G (m2/ha): 12

M (m3/ha): 90



	Mức 2


	[image: image92.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

88 65 48 35 26 19 14 10 8 6 4 3 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-58


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2
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Cam 1

Phương trình biểu diễn:

N= 162,468654.e- 0,0768D

N (cây/ha): 326

G (m2/ha): 11

M (m3/ha): 85



	Mức 3


	[image: image93.emf]0
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N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

82 60 44 33 24 18 13 10 7 5 4 3 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-58


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2
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Lục 1
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Cam 1

Phương trình biểu diễn:

N= 151,637410.e- 0,0768D

N (cây/ha): 305

G (m2/ha): 10,5

M (m3/ha): 80




	TỈNH CAO BẰNG


10. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đá

	Mức 1


	[image: image94.emf]0
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Số cây

(cây/ha)

48 40 33 27 22 18 15 12 10 8 7 6 5 4

6-10 10-14 14-18 18-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-62


Màu
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Phương trình biểu diễn:

N=70,505376.e-0,0483D

N (cây/ha): 255

G (m2/ha): 14

M (m3/ha): 125



	Mức 2


	[image: image95.emf]0
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Số cây

(cây/ha)

45 37 30 25 21 17 14 12 10 8 6 5 4 4

6-10 10-14 14-18 18-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-62


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1
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Lục 1

Lục 2
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Phương trình biểu diễn:

N=65,469277.e-0,0483D

N (cây/ha): 237

G (m2/ha): 13

M, m3/ha : 115



	Mức 3


	[image: image96.emf]0
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Số cây

(cây/ha)

41 34 28 23 19 16 13 11 9 7 6 5 4 3

6-10 10-14 14-18 18-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-62


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1
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Vàng1

Vàng2
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Cam 2

Phương trình biểu diễn:

N=60,433179.e-0,0483D

N (cây/ha): 218

G (m2/ha): 12

M (m3/ha): 105




	TỈNH CAO BẰNG


11. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau kt - núi đất

	Mức 1


	[image: image97.emf]0
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(cây/ha)

211 135 87 55 35 23 15 9 6 4 2 2

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 50-54


Màu
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Hồng1
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Phương trình biểu diễn:

N=514,689461.e-0,1114D

N (cây/ha): 584

G (m2/ha): 13

M (m3/ha): 75



	Mức 2


	[image: image98.emf]0
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N (cây/ha)
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(cây/ha)

198 127 81 52 33 21 14 9 6 4 2 1

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 50-54


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Phương trình biểu diễn:

N=482,521370.e-0,1114D

N (cây/ha): 547

G (m2/ha): 12

M (m3/ha): 70



	Mức 3


	[image: image99.emf]0
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N (cây/ha)
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(cây/ha)

185 118 76 48 31 20 13 8 5 3 2 1

6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 50-54


Màu
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Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2
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Ghi 2

Lục 1

Phương trình biểu diễn:

N=450,353278.e-0,1114D

N (cây/ha): 511

G (m2/ha): 11,5

M (m3/ha): 65




	TỈNH LẠNG SƠN


12. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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Phương trình biểu diễn:

N=110,768718.e-0,0579D

N (cây/ha): 330

G (m2/ha): 17,8

M (m3/ha): 165



	Mức 2
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65 51 41 32 26 20 16 13 10 8 6 5 4 3 3 2 2
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Phương trình biểu diễn:

N=102,856666.e-0,0579D

N (cây/ha): 307

G (m2/ha): 16,5

M (m3/ha): 155
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Phương trình biểu diễn:

N=94,944615.e-0,0579D

N (cây/ha): 283

G (m2/ha): 15,2

M (m3/ha): 140




	TỈNH LẠNG SƠN


13. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau kt - núi đất

	Mức 1
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Phương trình biểu diễn:

N=324,493800.e-0,0790D

N (cây/ha): 610

G (m2/ha): 18,8

M (m3/ha): 165
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Phương trình biểu diễn:
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N (cây/ha): 572

G (m2/ha): 17,6

M (m3/ha): 155
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Phương trình biểu diễn:

N=283,932075.e-0,0790D

N (cây/ha): 533

G (m2/ha): 16,4

M (m3/ha): 145




	TỈNH NGHỆ AN


14. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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Phương trình biểu diễn:

N=387,337592.e-0,0836D

N (cây/ha): 691

G (m2/ha): 22,7

M (m3/ha): 170
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Phương trình biểu diễn:

N=363,128993.e-0,0836D

N (cây/ha): 648

G (m2/ha): 21,3

M (m3/ha): 160
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Phương trình biểu diễn:

N=338,920393.e-0,0836D

N (cây/ha): 605

G (m2/ha): 20

M (m3/ha): 150




	TỈNH NGHỆ AN


15. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đá

	Mức 1
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Phương trình biểu diễn:

N=270,055593.e-0,0792D

N (cây/ha): 519

G (m2/ha): 17,5

M (m3/ha): 160



	Mức 2
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Phương trình biểu diễn:

N=253,177119.e-0,0792D

N (cây/ha): 486

G (m2/ha): 16,4

M (m3/ha): 150
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Phương trình biểu diễn:

N=236,298644.e-0,0792D

N (cây/ha): 454

G (m2/ha): 15,3

M (m3/ha): 140




	TỈNH NGHỆ AN


16. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau kt - núi đất

	Mức 1
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Phương trình biểu diễn:

N=241,0512.e-0,0584D

N (cây/ha): 668

G (m2/ha): 26

M (m3/ha): 225
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Phương trình biểu diễn:

N=225,9855.e-0,0584D

N (cây/ha): 627

G (m2/ha): 24,6

M (m3/ha): 210
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Phương trình biểu diễn:

N=210,919851.e-0,0584D

N (cây/ha): 585

G (m2/ha): 23

M (m3/ha): 195




	TỈNH QUẢNG TRỊ


17. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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Phương trình biểu diễn:

N=240,427575.e-0,06463D

N (cây/ha): 607

G (m2/ha): 25

M (m3/ha): 190
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Phương trình biểu diễn:

N=225,400852.e-0,06463D

N (cây/ha): 569

G (m2/ha): 23,5

M (m3/ha): 180
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Phương trình biểu diễn:

N=210,374128.e-0,06463D

N (cây/ha): 531

G (m2/ha): 22

M (m3/ha) 170




	TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


18. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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Phương trình biểu diễn:

N=561,891774.e-0,0923D

N (cây/ha): 865

G (m2/ha): 25,8

M (m3/ha): 170



	Mức 2


	[image: image119.emf]0

50

100

150

200

250

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

250 173 120 83 57 39 27 19 13 9 6 4 3 2 1

6-10 10-1414-1818-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-6262-66


Màu

Đỏ

 1

Đỏ

 2

Xanh

1

Xanh

2

Vàng

1

Vàng

2

Hồng

1

Hồng

2

Ghi

 1

Ghi

 2

Lục

 1

Lục

2

Cam

 1

Cam

 2

Tím

 1

Phương trình biểu diễn:

N=524,432322.e-0,0923D

N (cây/ha): 808

G (m2/ha): 24

M (m3/ha): 155
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Phương trình biểu diễn:

N=486,972871.e-0,0923D

N (cây/ha): 750

G (m2/ha): 22,4

M (m3/ha): 145




	TỈNH GIA LAI


19. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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Phương trình biểu diễn:

N=301,037147.e-0,0762D

N (cây/ha): 619

G (m2/ha): 24,2

M (m3/ha): 160



	Mức 2
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Phương trình biểu diễn:

N=279,534494.e-0,0762D

N (cây/ha): 575

G (m2/ha): 22,5

M (m3/ha): 150
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Phương trình biểu diễn:

N=258,031840.e-0,0762D

N (cây/ha): 531

G (m2/ha): 21

M (m3/ha): 140




	TỈNH GIA LAI


20. Mô hình cấu trúc rừng mong muốn: gỗ rụng lá - trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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Phương trình biểu diễn:

N=1121,422744.e-0,1164D

N (cây/ha): 1184

G (m2/ha): 26

M (m3/ha): 145
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Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Cam 1

Phương trình biểu diễn:

N=1051,333822.e-0,1164D

N (cây/ha): 1110

G (m2/ha): 24,3

M (m3/ha): 135



	Mức 3


	[image: image126.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

387 243 152 96 60 38 24 15 9 6 4 2 1

6-10 10-14 14-18 18-22 22-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-58


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Cam 1

Phương trình biểu diễn:

N=981,244901.e-0,1164D

N (cây/ha): 1036

G (m2/ha): 22,7

M (m3/ha): 125




	TỈNH ĐẮC NÔNG


21. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1


	[image: image127.emf]0

40
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200

240

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

221 152 105 72 49 34 23 16 11 8 5 4 2 2

6-10 10-14 14-18 18-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-62


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Cam 1

Cam 2

Phương trình biểu diễn:

N=468,511731.e-0,0936D

N (cây/ha): 705

G (m2/ha): 20,3

M (m3/ha): 175



	Mức 2


	[image: image128.emf]0

40
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120

160

200

240

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

207 142 98 67 46 32 22 15 10 7 5 3 2 2

6-10 10-14 14-18 18-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-62


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Cam 1

Cam 2

Phương trình biểu diễn:

N=437,277615.e-0,0936D

N (cây/ha): 658

G (m2/ha): 19

M (m3/ha): 165



	Mức 3


	[image: image129.emf]0

40
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200

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

192 132 91 62 43 29 20 14 10 7 5 3 2 1

6-10 10-14 14-18 18-2222-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-5858-62


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Cam 1

Cam 2

Phương trình biểu diễn:

N=406,043500.e-0,0936D

N (cây/ha): 611

G (m2/ha): 17,6

M (m3/ha): 150




	TỈNH ĐẮC NÔNG


22. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau khai thác - núi đất

	Mức 1


	[image: image130.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

165 118 85 61 44 32 23 16 12 8 6 4 3

6-10 10-14 14-18 18-22 22-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-58


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Cam 1

Phương trình biểu diễn:

N=318,093252.e-0,0823D

N (cây/ha): 578

G (m2/ha): 18,8

M (m3/ha): 160



	Mức 2


	[image: image131.emf]0
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140
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

152 109 79 57 41 29 21 15 11 8 6 4 3

6-10 10-14 14-18 18-22 22-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-58


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Cam 1

Phương trình biểu diễn:

N=293,624540.e-0,0823D

N (cây/ha): 534

G (m2/ha): 17,3

M (m3/ha): 150



	Mức 3


	[image: image132.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

139 100 72 52 37 27 19 14 10 7 5 4 3

6-10 10-14 14-18 18-22 22-2626-3030-3434-3838-4242-4646-5050-5454-58


Màu

Đỏ 1

Đỏ 2

Xanh1

Xanh2

Vàng1

Vàng2

Hồng1

Hồng2

Ghi 1

Ghi 2

Lục 1

Lục 2

Cam 1

Phương trình biểu diễn:

N=269,155829.e-0,0823D

N (cây/ha): 489

G (m2/ha): 16

M (m3/ha): 135




PHỤ LỤC 05
MÔ HÌNH RỪNG MONG MUỐN NHÓM TRẠNG THÁI RỪNG III

(Gỗ và gỗ xen tre nứa, cỡ đường kính cây chia 8cm)

(Ban hành kèm theo Công văn số: 787 /CV - LNCĐ, Ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Cục Lâm nghiệp)

	TỈNH ĐIỆN BIÊN


1. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1


	[image: image133.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

115 78 52 35 24 16 11 7 3

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70 70-78


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Nâu

Phương trình biểu diễn:

N=93,167034.e-0,0489D

N (cây/ha): 342

G (m2/ha): 21

M (m3/ha): 180



	Mức 2


	[image: image134.emf]0
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120

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

108 73 49 33 22 15 10 7 3

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70 70-78


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Nâu

Phương trình biểu diễn:

N=87,344094.e-0,0489D

N (cây/ha): 320

G (m2/ha): 20

M (m3/ha): 170



	Mức 3


	[image: image135.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

100 68 46 31 21 14 10 6 2

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70 70-78


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Nâu

Phương trình biểu diễn:

N=81,521155.e-0,0489D

N (cây/ha): 299

G (m2/ha): 19

M (m3/ha): 160




	TỈNH ĐIỆN BIÊN


2. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau kt - núi đất

	Mức 1
	[image: image136.emf]0
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300

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

271 103 40 15 6 1

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N=438,773496.e-0,1203D

N (cây/ha): 436

G (m2/ha): 8,5

M (m3/ha): 65



	Mức 2
	[image: image137.emf]0
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240

270

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

254 97 37 14 5 1

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N=411,350153.e-0,1203D

N (cây/ha): 409

G (m2/ha): 8,0

M (m3/ha): 60



	Mức 3
	[image: image138.emf]0
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240

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

237 91 35 13 5 1

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N=383,926809.e-0,1203D

N (cây/ha): 382

G (m2/ha): 7,5

M (m3/ha): 55




	TỈNH SƠN LA


3. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
	[image: image139.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

261 132 67 34 17 9 4

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N=300.868e-0,085 D

N (cây/ha): 523

G (m2/ha): 16,8

M (m3/ha): 120



	Mức 2
	[image: image140.emf]0

40
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200

240

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

247 125 63 32 16 8 4

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N= 285,824e-0,085 D

N (cây/ha): 497

G (m2/ha): 16

M m3/ha : 115



	Mức 3
	[image: image141.emf]0

40
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200

240

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

234 119 60 30 15 8 4

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N=270,781e-0,085 D

N (cây/ha): 471

G (m2/ha): 15,1

M (m3/ha): 110




	TỈNH SƠN LA


4. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đá

	Mức 1
	[image: image142.emf]0

30
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120
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180

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

177 110 69 43 27 17 10 4

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N= 158,341 e-0,059 D

N (cây/ha): 456

G (m2/ha): 22,4

M (m3/ha): 180



	Mức 2
	[image: image143.emf]0

30

60

90

120

150

180

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

166 103 64 40 25 16 10 3

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N= 148,445 e-0,059 D

N (cây/ha): 428

G (m2/ha): 21

M (m3/ha): 170



	Mức 3
	[image: image144.emf]0

30

60

90

120

150

180

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

155 96 60 38 23 15 9 3

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N= 138,548 e-0,059 D

N (cây/ha): 399

G (m2/ha): 19,6

M (m3/ha): 160




	TỈNH SƠN LA


5. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau kt - núi đất

	Mức 1
	[image: image145.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

195 105 56 30 16 9

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

 N= 210,681e-0,078 D

N (cây/ha): 411

G (m2/ha): 13,5

M (m3/ha): 90



	Mức 2
	[image: image146.emf]0

40

80

120

160

200

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

183 98 53 28 15 8

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N= 197,514e-0,078 D

N (cây/ha): 385

G (m2/ha): 12,7

M (m3/ha): 85



	Mức 3
	[image: image147.emf]0
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150

180

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

171 92 49 26 14 8

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N= 184,346 e-0,078 D

N (cây/ha): 360

G (m2/ha): 11,8

M (m3/ha): 79




	TỈNH YÊN BÁI


6. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
	[image: image148.emf]0
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120

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

114 82 58 42 30 21 15 11

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=86,577e-0,042 D

N (cây/ha): 373

G (m2/ha): 25,7

M (m3/ha): 230



	Mức 2
	[image: image149.emf]0
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120

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

107 76 55 39 28 20 14 10

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N= 81,166 e-0,042 D

N (cây/ha): 349

G (m2/ha): 24,1

M (m3/ha): 215



	Mức 3
	[image: image150.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

100 71 51 36 26 19 13 9

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=75,755e-0,042 D

N (cây/ha): 326

G (m2/ha): 22,5

M (m3/ha): 200




	TỈNH YÊN BÁI


7. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đá

	Mức 1


	[image: image151.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

125 82 54 36 23 15 10 4

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=104,827e-0,052 D

N (cây/ha): 349

G (m2/ha): 19,1

M (m3/ha): 155



	Mức 2


	[image: image152.emf]0
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120

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

117 77 51 33 22 14 9 3

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=98,275e-0,052 D

N (cây/ha): 327

G (m2/ha): 17,9

M (m3/ha): 145



	Mức 3


	[image: image153.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

109 72 47 31 20 13 9 3

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=91,723e-0,052 D

N (cây/ha): 306

G (m2/ha): 16,7

M (m3/ha): 135




	TỈNH YÊN BÁI


8. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau kt - núi đất

	Mức 1


	[image: image154.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

197 106 57 30 16 9 5 1

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=213,059e-0,078 D

N (cây/ha): 421

G (m2/ha): 15,3

M (m3/ha): 105



	Mức 2


	[image: image155.emf]0
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D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

185 99 53 28 15 8 4 1

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=199,743e-0,078 D

N (cây/ha): 394

G (m2/ha): 14,3

M (m3/ha): 100



	Mức 3


	[image: image156.emf]0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

173 92 49 26 14 8 4 1

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=186,427 e-0,078 D

N (cây/ha): 368

G (m2/ha): 13,4

M (m3/ha): 94




	TỈNH CAO BẰNG


9. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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Vàng
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Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N= 173,299897.e- 0,0768D

N (cây/ha): 348

G (m2/ha): 12

M (m3/ha): 90



	Mức 2
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152 82 45 24 13 7 2
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Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N= 162,468654.e- 0,0768D

N (cây/ha): 326

G (m2/ha): 11

M (m3/ha): 85



	Mức 3
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142 77 42 22 12 7 2

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N= 151,637410.e- 0,0768D

N (cây/ha): 305

G (m2/ha): 10,5

M (m3/ha): 80




	TỈNH CAO BẰNG


10. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đá

	Mức 1


	[image: image160.emf]0

20

40

60

80

100

120

140

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

137 105 81 62 47 36 28 21

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=70,505376.e-0,0483D

N (cây/ha): 255

G (m2/ha): 14

M (m3/ha): 125
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128 98 75 58 44 34 26 20

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=65,469277.e-0,0483D

N (cây/ha): 237

G (m2/ha): 13

M, m3/ha : 115



	Mức 3


	[image: image162.emf]0

20

40

60

80

100

120

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

120 92 70 54 41 32 24 19

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70
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Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=60,433179.e-0,0483D

N (cây/ha): 218

G (m2/ha): 12

M (m3/ha): 105




	TỈNH CAO BẰNG


11. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau kt - núi đất

	Mức 1
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346 142 58 24 10 4

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54
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Vàng
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Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N=514,689461.e-0,1114D

N (cây/ha): 584

G (m2/ha): 13

M (m3/ha): 75



	Mức 2
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325 133 55 22 9 4

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N=482,521370.e-0,1114D

N (cây/ha): 547

G (m2/ha): 12

M (m3/ha): 70



	Mức 3
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303 124 51 21 9 4

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N=450,353278.e-0,1114D

N (cây/ha): 511

G (m2/ha): 11,5

M (m3/ha): 65




	TỈNH LẠNG SƠN


12. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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125 79 49 31 20 12 8 5 2

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70 70-78


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Nâu

Phương trình biểu diễn:

N=110,768718.e-0,0579D

N (cây/ha): 330

G (m2/ha): 17,8

M (m3/ha): 165



	Mức 2
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116 73 46 29 18 11 7 5 2

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70 70-78


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Nâu

Phương trình biểu diễn:

N=102,856666.e-0,0579D

N (cây/ha): 307

G (m2/ha): 16,5

M (m3/ha): 155



	Mức 3
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107 67 42 27 17 11 7 4 1

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70 70-78


Màu
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Vàng
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Ghi

Lục

Cam

Tím

Nâu

Phương trình biểu diễn:

N=94,944615.e-0,0579D

N (cây/ha): 283

G (m2/ha): 15,2

M (m3/ha): 140




	TỈNH LẠNG SƠN


13. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau kt - núi đất

	Mức 1
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296 157 83 44 23 7

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N=324,493800.e-0,0790D

N (cây/ha): 610

G (m2/ha): 18,8

M (m3/ha): 165



	Mức 2
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278 147 78 41 22 7

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu
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Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N=304,212937.e-0,0790D

N (cây/ha): 572

G (m2/ha): 17,6

M (m3/ha): 155
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259 137 72 38 20 6

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N=283,932075.e-0,0790D

N (cây/ha): 533

G (m2/ha): 16,4

M (m3/ha): 145




	TỈNH NGHỆ AN


14. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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340 174 89 46 23 12 6

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62
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Vàng
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Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N=387,337592.e-0,0836D

N (cây/ha): 691

G (m2/ha): 22,7

M (m3/ha): 170



	Mức 2
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319 163 84 43 22 11 6

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62
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Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N=363,128993.e-0,0836D

N (cây/ha): 648

G (m2/ha): 21,3

M (m3/ha): 160



	Mức 3


	[image: image174.emf]0

50

100

150

200

250

300

D1.3

N (cây/ha)

Số cây

(cây/ha)

298 153 78 40 20 10 5

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62
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Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N=338,920393.e-0,0836D

N (cây/ha): 605

G (m2/ha): 20

M (m3/ha): 150




	TỈNH NGHỆ AN


15. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đá

	Mức 1
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248 131 70 37 20 10 3

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62
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Vàng
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Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N=270,055593.e-0,0792D

N (cây/ha): 519

G (m2/ha): 17,5

M (m3/ha): 160



	Mức 2
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232 123 65 35 18 10 3

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62
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Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N=253,177119.e-0,0792D

N (cây/ha): 486

G (m2/ha): 16,4

M (m3/ha): 150
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217 115 61 32 17 9 3

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62


Màu
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Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N=236,298644.e-0,0792D

N (cây/ha): 454

G (m2/ha): 15,3

M (m3/ha): 140




	TỈNH NGHỆ AN


16. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau kt - núi đất

	Mức 1
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270 169 106 66 42 15
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Màu
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Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N=210,919851.e-0,0584D

N (cây/ha): 668

G (m2/ha): 26

M (m3/ha): 225
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254 159 99 62 39 14

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N=210,919851.e-0,0584D

N (cây/ha): 627

G (m2/ha): 24,6

M (m3/ha): 210



	Mức 3
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237 148 93 58 36 13

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54


Màu

Đỏ
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Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Phương trình biểu diễn:

N=210,919851.e-0,0584D

N (cây/ha): 585

G (m2/ha): 23

M (m3/ha): 195




	TỈNH QUẢNG TRỊ


17. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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254 151 90 54 32 19 6

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng
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Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N=240,427575.e-0,06463D

N (cây/ha): 607

G (m2/ha): 25

M (m3/ha): 190



	Mức 2
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238 142 85 50 30 18 6

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62


Màu
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Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N=225,400852.e-0,06463D

N (cây/ha): 569

G (m2/ha): 23,5

M (m3/ha): 180
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222 133 79 47 28 17 6

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62
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Vàng
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Ghi

Lục

Cam

Phương trình biểu diễn:

N=210,374128.e-0,06463D

N (cây/ha): 531

G (m2/ha): 22

M (m3/ha) 170




	TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


18. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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454 217 104 49 24 11 5 2

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=561,891774.e-0,0923D

N (cây/ha): 865

G (m2/ha): 25,8

M (m3/ha): 170
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424 202 97 46 22 11 5 1

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=524,432322.e-0,0923D

N (cây/ha): 808

G (m2/ha): 24

M (m3/ha): 155
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393 188 90 43 20 10 5 1

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70


Màu
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Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Phương trình biểu diễn:

N=486,972871.e-0,0923D

N (cây/ha): 750

G (m2/ha): 22,4

M (m3/ha): 145




	TỈNH GIA LAI


19. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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284 154 84 46 25 13 7 4 1

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70 70-78


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Nâu

Phương trình biểu diễn:

N=301,037147.e-0,0762D

N (cây/ha): 619

G (m2/ha): 24,2

M (m3/ha): 160
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264 143 78 42 23 13 7 4 1

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62 62-70 70-78


Màu

Đỏ

Xanh

Vàng

Hồng

Ghi

Lục

Cam

Tím

Nâu

Phương trình biểu diễn:

N=279,534494.e-0,0762D

N (cây/ha): 575

G (m2/ha): 22,5

M (m3/ha): 150
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244 132 72 39 21 12 6 3 1
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Cam

Tím

Nâu

Phương trình biểu diễn:

N=258,031840.e-0,0762D

N (cây/ha): 531

G (m2/ha): 21

M (m3/ha): 140




	TỈNH GIA LAI


20. Mô hình rừng mong muốn: gỗ rụng lá - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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Cam

Phương trình biểu diễn:

N=1121,422744.e-0,1164D

N (cây/ha): 1184

G (m2/ha): 26

M (m3/ha): 145
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674 266 105 41 16 6 2

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62
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Phương trình biểu diễn:

N=1051,333822.e-0,1164D

N (cây/ha): 1110

G (m2/ha): 24,3

M (m3/ha): 135



	Mức 3
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629 248 98 38 15 6 1

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62
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Phương trình biểu diễn:

N=981,244901.e-0,1164D

N (cây/ha): 1036

G (m2/ha): 22,7

M (m3/ha): 125




	TỈNH ĐẮC NÔNG


21. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - nhóm trạng thái III - núi đất

	Mức 1
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374 177 83 39 19 9 4

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62
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Phương trình biểu diễn:

N=468,511731.e-0,0936D

N (cây/ha): 705

G (m2/ha): 20,3

M (m3/ha): 175
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349 165 78 37 17 8 4
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Phương trình biểu diễn:

N=437,277615.e-0,0936D

N (cây/ha): 658

G (m2/ha): 19

M (m3/ha): 165
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324 153 72 34 16 8 4

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62
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Phương trình biểu diễn:

N=406,043500.e-0,0936D

N (cây/ha): 611

G (m2/ha): 17,6

M (m3/ha): 150




	TỈNH ĐẮC NÔNG


22. Mô hình rừng mong muốn: gỗ thường xanh - xen tre nứa - sau khai thác - núi đất

	Mức 1
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283 146 76 39 20 10 3
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Phương trình biểu diễn:

N=318,093252.e-0,0823D

N (cây/ha): 578

G (m2/ha): 18,8

M (m3/ha): 160
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261 135 70 36 19 10 3
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Phương trình biểu diễn:

N=293,624540.e-0,0823D

N (cây/ha): 534

G (m2/ha): 17,3

M (m3/ha): 150
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239 124 64 33 17 9 3

6-14 14-22 22-30 30-38 38-46 46-54 54-62
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Phương trình biểu diễn:

N=269,155829.e-0,0823D

N (cây/ha): 489

G (m2/ha): 16

M (m3/ha): 135




Vật liệu: Vải dù


Chiều dài: 2,5m


Chiều rộng: 2cm


Đầu thước: bọc móc kim loại.


Công dụng đo chu vi thân cây:.
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